
Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ X· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Trêng §¹i häc S ph¹m Hµ Néi §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Danh s¸ch sinh viªn kiÓm tra tr×nh ®é tiÕng anh - kho¸ 66-BS

Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

NGUYỄN VĂN AN Nam 24/06/19981 101

CAO THỊ QUỲNH ANH Nữ 03/12/19982 102 1218 22 14 A2

ĐÀO VÂN ANH Nữ 13/09/19973 103 8 10 0

LÊ DIỆP ANH Nữ 03/08/19984 104 1621 18 19.5 A2

MAI NGỌC ANH Nữ 28/06/19975 105 615 20 16.5 A1

PHẠM THỊ VIỆT ANH Nữ 19/01/19986 106 614 10 2 A0

PHAN HOÀNG MINH ANH Nữ 21/11/19987 107 2525 23 21 A2

TRẦN THỊ ANH Nữ 08/06/19988 108

VƯƠNG KIỀU ANH Nữ 18/11/19989 109 1116 20 17.5 A1

NGUYỄN THỊ ÁNH Nữ 07/12/199810 110 17 2 2

HOÀNG VĂN BẮC Nam 20/01/199611 111

MAI VIỆT BẮC Nam 10/10/199812 112 1919 13 7 A1

NGUYỄN THỊ BÍCH Nữ 08/06/199813 113 7 10 0

ĐẶNG THỊ BÌNH Nữ 10/07/199814 114 412 10 1 A0

ĐẶNG THỊ LAN CHI Nữ 26/09/199815 115

NGUYỄN KHÁNH CHI Nữ 12/03/199816 116 15 14 13.5

NGUYỄN THỊ KIM CHI Nữ 05/07/199817 117 1216 17 6.5 A1

PHẠM THÙY CHI Nữ 22/09/199818 118 1416 20 9.5 A1

THÁI KHÁNH CHI Nữ 28/10/199719 119 1714 15 12.5 A1

NGUYẾN VĂN CHIẾN Nam 06/09/199420 120

LÊ THỊ VIỆT CHINH Nữ 24/03/199621 121

NGUYỄN VĂN CHÍNH Nam 23/01/199822 122 1719 20 14 A2

BÙI QUỐC CHUNG Nam 20/11/199823 123

VŨ VĂN CHUYÊN Nam 01/02/199824 124

LÊ ĐÌNH CƯỜNG Nam 15/04/199825 125 29 13 3 A0

LÊ VĂN CƯỜNG Nam 10/09/199826 126 3.510 10 1.5 A0

THÁI QUỐC ĐẠT Nam 26/03/199527 127 014 10 1 A0

DƯƠNG MINH ĐỨC Nam 30/10/199728 128 1014 13 12 A1

NGUYỄN TIẾN ĐỨC Nam 14/08/199829 129 1018 13 4.5 A1

ĐINH THỊ KIM DUNG Nữ 28/10/199830 130

LÊ THỊ DUNG Nữ 10/02/199831 131 108 12 4 A0

TRẦN THỊ DUNG Nữ 22/11/199732 132

VŨ THUỲ DUNG Nữ 12/07/199833 133 2122 24 20.5 A2

MẠC THÙY DƯƠNG Nữ 11/01/199834 134 1315 14 8.5 A1

LÊ THỊ DUYÊN Nữ 11/09/199835 135 615 15 3.5 A1

TRẦN MỸ DUYÊN Nữ 22/07/199836 136 1617 18 19.5 A2

VŨ THỊ DUYÊN Nữ 11/02/199837 137

NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG Nữ 26/09/199838 138 1716 15 16.5 A1

TRIỆU THỊ GIANG Nữ 14/07/199739 139 1216 20 13 A1

LÊ THỊ THU HÀ Nữ 29/07/199840 140 415 9 1.5 A0

NGUYỄN QUANG HÀ Nam 02/09/199841 141 413 15 1.5 A0

TẠ THỊ NGUYỆT HÀ Nữ 08/11/199842 142

TRẦN THỊ THU HÀ Nữ 05/01/199843 143 1214 14 4 A1

PHẠM QUỐC HẢI Nam 04/07/199844 144 411 10 0.5 A0
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Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

BÙI THỊ HẰNG Nữ 26/02/199845 145 1114 12 7.5 A1

BÙI THỊ NGUYỆT HẰNG Nữ 01/06/199746 146 1915 22 12.5 A2

ĐỖ THỊ HẰNG Nữ 04/08/199847 147 716 15 5 A1

PHẠM THỊ HẰNG Nữ 18/02/199848 148 1312 12 7 A1

ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH Nữ 05/08/199849 149 1212 12 7 A1

LÊ HỒNG HẠNH Nữ 31/08/199850 150 95 10 1 A0

NGUYỄN THỊ HẢO Nữ 08/11/199851 151 415 8 2 A0

NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 02/06/199852 152 1114 8 9 A1

LÊ MINH HIỂN Nam 07/10/199753 153 211 10 1.5

CẤN MINH HIẾU Nam 29/01/199854 154

NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 29/01/199855 155 75 10 6 A0

NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 14/07/199756 156 9 9 1.5

PHẠM MINH HIẾU Nữ 19/01/199757 157 1213 10 10 A1

NGUYỄN DIỆU HOA Nữ 23/07/199858 158 1922 16 17 A2

NGUYỄN THỊ HỒNG HOA Nữ 25/03/199859 159 516 13 2.5 A1

LÊ THỊ HÒA Nữ 02/12/199860 160 712 7 1 A0

BÙI THỊ THU HOÀI Nữ 02/02/199861 161 1419 14 10 A1

ĐẶNG THỊ THU HOÀN Nữ 31/05/199862 162 1822 22 20 A2

ĐINH HUY HOÀN Nam 10/05/199863 163 314 8 1 A0

VI THÚY HOÀN Nữ 18/04/199864 164 29 13 3 A0

NGUYỄN NHẬT HOÀNG Nam 24/03/199865 165 1317 15 3 A1

NGUYỄN VIỆT HOÀNG Nam 01/05/199766 166

MAI QUỐC HỘI Nam 19/10/199867 167

ĐẶNG THỊ HỒNG Nữ 21/04/199868 168 58 8 1

HOÀNG THỊ HỒNG Nữ 28/10/199869 169 1111 14 10 A1

LÊ THỊ HỒNG Nữ 01/02/199870 170 1410 16 10.5 A1

NGUYỄN THỊ HẢI HỒNG Nữ 03/12/199871 171 410 10 1 A0

NGUYỄN THỊ HỒNG Nữ 27/04/199872 172 1212 9 11.5 A1

TRẦN THỊ HỒNG Nữ 08/07/199873 173 1613 13 13 A1

NGUYỄN THỊ HUẾ Nữ 22/08/199874 174 13.514 15 12 A1

PHẠM THỊ HUẾ Nữ 03/11/199875 175 17 8 1

CAO THỊ MINH HUỆ Nữ 08/03/199876 176 49 12 2 A0

ĐOÀN THỊ HUỆ Nữ 10/07/199877 177 1015 20 22 A2

TRỊNH THỊ HUỆ Nữ 03/08/199878 178 1816 11 15 A1

TRƯƠNG THỊ MINH HUỆ Nữ 12/02/199779 179 1118 15 14.5 A1

ĐÀO CHẤN HƯNG Nam 09/11/199880 180 1521 13 10.5 A1

LÊ MẠNH HƯNG Nam 04/08/199881 181

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠN Nữ 30/05/199882 182 1612 10 2.5 A1

NGUYỄN THU HƯƠNG Nữ 12/11/199883 183 1410 10 4 A1

VÕ THỊ HƯƠNG Nữ 08/08/199884 184 511 5 4 A0

BÙI THỊ HƯỜNG Nữ 16/12/199785 185 213 9 4 A0

NGUYỄN THỊ HƯỜNG Nữ 05/08/199886 186 110 6 3

PHẠM THỊ THU HƯỜNG Nữ 24/10/199887 187

VÕ THỊ HƯỜNG Nữ 20/04/199788 188

VŨ THỊ HƯỜNG Nữ 02/05/199889 189

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN Nữ 21/08/199890 190 2019 23 22 A2

TRẦN THỊ HUYỀN Nữ 14/05/199891 192 1815 22 22 A2

TRƯƠNG LỆ HUYỀN Nữ 16/06/199892 193 1716 18 22 A2
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Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

NGUYỄN VĂN KẾ Nam 29/03/199893 194

ĐỖ THỊ KHÁNH Nữ 26/06/199894 195 714 10 8 A1

NGUYỄN THỊ KHUYÊN Nữ 13/07/199795 196 311 17 3 A0

PHÙNG VĂN KIÊN Nam 04/11/199796 197

VŨ TUẤN KIỆT Nam 16/07/199697 198 1616 16 14 A1

TRẦN THỊ NGỌC LÂM Nữ 19/09/199798 199 1017 11 16.5 A1

MAI THỊ LIÊN Nữ 28/11/199899 200 714 10 13.5 A1

BÙI DIỆU LINH Nữ 21/07/1998100 201 2323 23 20.5 A2

ĐẶNG THỊ DIỆU LINH Nữ 04/10/1998101 202 718 10 2.5 A1

LÊ KHÁNH LINH Nữ 08/03/1998102 203 2217 20 16 A2

LÊ MỸ LINH Nữ 03/04/1998103 204 414 11 3.5 A0

LÊ THỊ LINH Nữ 21/05/1998104 205 815 13 3.5 A1

MAI THÙY LINH Nữ 14/02/1998105 206

NGUYỄN DIỆU LINH Nữ 13/11/1998106 207 817 20 16.5 A1

NGUYỄN HOÀI LINH Nữ 17/09/1998107 208 2121 22 20.5 A2

NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 05/12/1998108 209 615 12 2 A1

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH Nữ 09/04/1996109 210 1615 22 17.5 A2

NGUYỄN THỊ MỸ LINH Nữ 09/07/1997110 211

NGUYỄN THÙY LINH Nữ 21/02/1998111 212 1718 22 14 A2

PHẠM THỊ MAI LINH Nữ 16/03/1998112 213 1816 16 11 A1

PHẠM THÙY LINH Nữ 21/08/1998113 214

TRẦN BẢO HOÀNG LINH Nữ 25/12/1997114 215 2322 25 19.5 A2

TRẦN KHÁNH LINH Nữ 15/05/1998115 216 21.524 24 21.5 A2

TRẦN MỸ LINH Nữ 11/09/1998116 217 213 13 15 A1

TRỊNH KHÁNH LINH Nữ 04/10/1998117 218 14 20 3.5

NGÔ THÚY LOAN Nữ 23/10/1998118 219 811 18 12.5 A1

NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 05/09/1998119 220 914 14 2 A1

NGUYỄN THỊ XUÂN LỘC Nữ 20/10/1998120 221

BÙI GIA LONG Nam 28/10/1998121 222

TRẦN HẢI LONG Nam 08/07/1998122 223

VƯƠNG HOÀNG LONG Nam 12/02/1997123 224 15 11 1

NGUYỄN THỊ LƯƠNG Nữ 11/10/1997124 225 217 11 0 A0

TRẦN THỊ LƯU LUYẾN Nữ 20/08/1998125 226 414 10 10 A1

PHẠM HƯƠNG LY Nữ 06/06/1998126 227 418 15 9 A1

LÂM THỊ LÝ Nữ 01/11/1998127 228

MA THỊ THANH MAI Nữ 30/05/1998128 229 715 14 0 A0

PHẠM THỊ PHƯƠNG MAI Nữ 01/07/1997129 230 516 10 3 A0

ĐOÀN VĂN MẠNH Nam 26/07/1998130 231

ĐỒNG THỊ MẾN Nữ 23/08/1995131 232 165 9 1 A0

LÂM THẢO MI Nữ 19/08/1998132 233

TRẦN THỊ TRÀ MY Nữ 08/07/1998133 234

ĐỖ VĂN NAM Nam 01/12/1996134 235

NGUYỄN CÔNG NAM Nam 18/02/1998135 236 1517 16 9.5 A1

NGUYỄN HẢI NAM Nam 14/06/1997136 237 513 14 1 A0

NGUYỄN THÀNH NAM Nam 20/10/1998137 238 2019 21 18 A2

NGUYỄN THÀNH NAM Nam 04/06/1998138 239

NGUYỄN THỊ THÚY NGA Nữ 02/09/1998139 240 1616 21 16 A2

PHẠM THÚY NGA Nữ 30/04/1998140 241 613 7 0.5 A0
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Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

LÒ THỊ NGẮM Nữ 06/12/1997141 242

ĐỖ THÙY NGÂN Nữ 08/11/1998142 243

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 16/08/1998143 244 14.516 17 12.5 A1

HOÀNG THỊ HỒNG NGỌC Nữ 20/07/1998144 245 2018 22 22.5 A2

NGUYỄN HỒNG NGỌC Nữ 18/11/1998145 246 15.515 20 13 A1

ĐƯỜNG HẢI YẾN NHI Nữ 05/06/1998146 247 108 12 1.5 A0

NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ 05/03/1997147 248

SOÁI VŨ HỒNG NHUNG Nữ 23/10/1998148 249 38 10 1

TRẦN THỊ NHUNG Nữ 23/11/1997149 250 511 8 1 A0

TRẦN THỊ NHUNG Nữ 06/03/1998150 251 310 14 0 A0

HÀ VĂN NINH Nam 05/09/1998151 252 78 4 0

TRƯƠNG THÚY OANH Nữ 13/02/1998152 253 517 18 0 A0

ĐỔNG THỊ PHÂN Nữ 15/02/1998153 254 1011 13 0.5 A0

TRẦN THẾ PHONG Nam 30/03/1998154 255 1914 19 18.5 A2

NGUYỄN ĐỨC PHÚ Nam 17/01/1998155 256 46 8 0.5

CHU THỊ HOÀNG PHƯƠNG Nữ 12/12/1997156 257 315 10 5 A0

ĐỖ LAN PHƯƠNG Nữ 28/08/1998157 258 89 3 5.5 A0

LƯU THỊ PHƯƠNG Nữ 07/12/1998158 259 110 4 0

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Nữ 28/01/1998159 260 1819 14 11.5 A1

NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Nam 26/06/1997160 261 014 10 0

TRẦN THỊ PHƯƠNG Nữ 27/09/1998161 262 68 15 4 A0

PHẠM THỊ PHƯỢNG Nữ 06/03/1998162 263

TRỊNH THỊ HỒNG PHƯỢNG Nữ 06/05/1998163 264 1317 16 6 A1

NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Nữ 18/11/1998164 265 1119 16 16.5 A1

LÂM THÚY QUỲNH Nữ 28/06/1998165 266 79 5 8 A0

LÊ THỊ THÚY QUỲNH Nữ 05/05/1998166 267 1014 18 9 A1

NGUYỄN THÚY QUỲNH Nữ 15/07/1997167 268 914 12 0 A0

HOÀNG THỊ THẮM Nữ 28/03/1998168 269 1717 22 21 A2

NGUYỄN TRỌNG THẮNG Nam 20/02/1998169 270 1621 21 21 A2

BÙI THỊ THANH Nữ 09/04/1998170 271 515 12 2 A0

NGUYỄN THỊ MINH THANH Nữ 18/03/1998171 272 17 7 3

PHẠM TIẾN THANH Nam 02/07/1997172 273

HÀ DUY THÀNH Nam 20/12/1998173 274 1922 19 18 A2

LÊ NGỌC THÀNH Nam 27/05/1996174 275 15 17 0

TRẦN MINH THÀNH Nam 12/08/1998175 276 25 5 0

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 05/09/1998176 277

NGUYỄN THỊ THẢO Nữ 01/04/1998177 278 2017 15 10.5 A1

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 03/02/1997178 279

NGUYỄN THU THIỀU Nữ 15/08/1998179 280 28 12 1

ĐỖ THỊ THU Nữ 02/02/1997180 281 1615 13 4.5 A1

ĐOÀN THỊ THU Nữ 23/04/1998181 282 1716 15 5 A1

LƯƠNG THỊ THU Nữ 30/09/1998182 283 9 7 0.5

NGUYỄN THỊ THU Nữ 19/12/1998183 284 1221 14 2.5 A1

NGUYỄN THỊ THU Nữ 31/01/1998184 285

NGUYỄN THỊ THU Nữ 18/08/1998185 286

NGUYỄN LÊ HOÀI THƯƠNG Nữ 25/08/1998186 287 1018 14 8.5 A1

HOÀNG THỊ THÚY Nữ 06/05/1998187 288 511 10 0 A0

NGUYỄN THỊ THÚY Nữ 19/11/1998188 289 49 10 0
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Stt SBD Hä tªn GT Ngµy Sinh NGHE §äc NãiViÕt XÕp h¹ng

VŨ THỊ THỦY Nữ 12/02/1998189 290 1012 14 3 A1

NÔNG VĂN TIẾN Nam 26/09/1998190 291

PHAN PHƯƠNG TRẦM Nữ 01/04/1998191 292 2420 20 19.5 A2

HOÀNG MINH TRANG Nữ 29/09/1998192 293 2323 21 21.5 A2

HOÀNG THỊ THU TRANG Nữ 18/12/1998193 294 718 20 0 A0

LÊ THU TRANG Nữ 25/04/1998194 295 2024 20 10 A2

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG Nữ 22/01/1998195 296 313 15 0 A0

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRAN Nữ 18/03/1996196 297 1210 25 21 A2

NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG Nữ 11/12/1998197 298 2323 24 19 A2

NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ 06/07/1997198 299 623 20 3.5 A1

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ 07/01/1998199 300 016 12 3.5 A0

PHẠM THỊ THU TRANG Nữ 01/02/1998200 301 1812 22 17 A2

PHẠM THU TRANG Nữ 18/01/1998201 302 912 20 10 A1

TÔN THÙY TRANG Nữ 15/10/1997202 303 1814 19 17 A2

TRẦN LIÊN TRANG Nữ 03/07/1997203 304 317 11 8 A1

TRẦN THỊ TRANG Nữ 27/12/1997204 305

TRẦN THỊ TRANG Nữ 16/06/1998205 306 612 14 14.5 A1

VŨ THÙY TRANG Nữ 30/06/1998206 307 1321 20 20.5 A2

TRIỆU TIẾN TRUNG Nam 15/10/1995207 308

NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG Nam 12/10/1998208 309

NGUYỄN ANH TÚ Nam 07/04/1998209 310 2124 24 21 A2

VŨ TRỌNG TÚ Nam 21/10/1998210 311 1611 8 19.5 A1

NGUYỄN MINH TUÂN Nam 12/06/1997211 312 016 5 2

HOÀNG ANH TUẤN Nam 16/12/1998212 313 2423 23 18.5 A2

NGUYỄN QUỐC TUẤN Nam 23/09/1997213 314 9 5 0

NGUYỄN XUÂN TÙNG Nam 11/09/1998214 315 713 16 3 A1

BÙI THỊ HỒNG TUYẾN Nữ 03/07/1998215 316 212 9 0

NÔNG THỊ THU UYÊN Nữ 07/08/1998216 317 113 12 0 A0

ĐỖ NGỌC THỊ VÂN Nữ 20/03/1998217 318 1013 13 1 A1

LÊ THỊ VÂN Nữ 26/09/1997218 319 13 9 7

VŨ ĐỨC VIỆT Nam 20/08/1998219 320 1820 21 20 A2

DƯƠNG THỊ KHÁNH VY Nữ 17/05/1998220 321 920 20 2 A1

NGUYỄN THỊ XUÂN Nữ 28/02/1998221 322 117 9 0 A0

PHẠM THỊ THANH XUÂN Nữ 30/12/1997222 323

ĐÀO THỊ MINH YẾN Nữ 22/09/1998223 325 68 12 2.5 A0

MAI THỊ NGỌC YẾN Nữ 22/12/1998224 326

TRẦN THỊ HẢI YẾN Nữ 15/10/1997225 327 518 15 11.5 A1

TƯỞNG THỊ HẢI YẾN Nữ 06/05/1998226 328 2112 20 21 A2

NGUYỄN THANH TÙNG Nam 24/03/1997227 329 1621 22 17.5 A2

NGUYỄN THỊ QUỲNH Nữ 06/07/1997228 330 1918 18 22 A2

PHẠM THANH HÀ Nữ 21/10/1998229 331 1717 15 8 A1

HOÀNG THỊ THU UYÊN Nữ 14/01/1997230 332 210 9 0

ĐOÀN DIỆU LINH Nữ 05/01/1998231 350 2319 20 18 A2

Danh s¸ch nµy cã 231 thÝ sinh. Phßng §µo t¹o
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